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CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):

CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):
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1 11KT2 Vương Thị Thắm 5/10/1985 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

2 12DC2 Phạm Xuân Hải 24/7/1972 7.0 8.0 7.7 8.0 8.0 7.9

3 12DC2 Vũ Văn Hạnh 30/1/1987 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

4 12DC2 Nguyễn Việt Hồng 8/6/1983 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

5 12DC2 Trần Văn Hưng 21/2/1987 8.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.7

6 12DC2 Nguyễn Trần Anh Khoa 14/5/1991 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.2

7 12DC2 Trần ðăng Khoa 4/11/1994 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

8 12DC2 Bùi Văn Nguyên 10/5/1976 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

9 12DC2 Hoàng Lam Sơn 10/1/1983 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

10 12DC2 Nguyễn Ngọc Sơn 19/6/1987 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

11 12DC2 Nguyễn Văn Thêm 7/10/1991 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

12 12DL2 Thân Duy Cảnh 10/3/1990 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

13 12DL2 Hoàng Thanh Tùng 15/1/1991 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.2

14 12KK1 Nguyễn Minh Thông 15/12/1992 0.0 8.0 5.3 0.0 0.0 2.7

15 12KK2 Phí Thị Hiền 25/10/1994 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

16 12KK2 ðặng Thị Khá 10/12/1993 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

17 12KK2 Bùi Thị Thúy Kiều 26/3/1987 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

18 12KK2 Lê Thị Nga 5/4/1993 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

19 12KK2 Nguyễn Thị Tuyết 7/9/1988 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

20 12KK2 Nguyễn Phú Vương 20/10/1992 7.0 8.0 7.7 8.0 8.0 7.9

21 12KT2 Hoàng Thị Hà 16/10/1987 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

22 12KT2 Huỳnh Thị Lê 7/5/1987 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

23 12KT2 Lê Thị Nương 15/5/1988 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5
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24 12KT2 Trương Thị Thủy 20/8/1992 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

25 12KT2 Nguyễn Tuyết QuyềnTrâm 5/4/1989 7.0 8.0 7.7 8.0 8.0 7.9

26 12MR1 Trịnh Thị Kim Loan 22/6/1994 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

27 12MR2 Tô Thị Kim Ánh 13/8/1993 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

28 12MR2 Nguyễn Hữu Chung 4/11/1992 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

29 12MR2 ðinh Trần Hoàng Gia 30/1/1994 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

30 12MR2 Nguyễn Thị TrườngGiang 22/6/1993 7.0 9.0 8.3 9.0 9.0 8.7

31 12MR2 Nguyễn Hoàng Kiếm 4/3/1994 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

32 12MR2 Phạm Thị Nhị Nương 2/2/1993 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

33 12MR2 Nguyễn Thị Minh Phương 28/2/1991 7.0 8.0 7.7 9.0 9.0 8.4

34 12MR2 Ngô Trần Loan Thảo 24/10/1990 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

35 12MR2 Nguyễn Thị Anh Thư 15/10/1993 0.0 8.0 5.3 0.0 0.0 2.7

36 12MR2 Nguyễn Thị Thúy 20/6/1992 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

37 12MR2 Nguyễn Thủy Tiên 4/3/1993 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

38 12MR2 Nguyễn Hữu Toán 16/1/1992 8.0 9.0 8.7 7.0 7.0 7.9

39 12MR2 Hồ Thị Ngọc Trang 30/12/1994 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

40 12MR2 Nguyễn Văn Út 1984 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

41 12NH2 Nguyễn Thuần Kháng 4/1/1989 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

42 12NH2 Trần Thị Hồng Linh 18/4/1991 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5

43 12NH2 Nguyễn Kim Phương 16/1/1993 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

44 12NH2 Chênh Ngọc Quỳnh 4/1/1989 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

45 12NH2 Trần Thành Tâm 24/7/1987 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

46 12NH2 Nguyễn Thị PhươngUyên 14/9/1987 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

47 12QT2 Nguyễn Thanh Bình 6/2/1982 7.0 8.0 7.7 9.0 9.0 8.4

48 12QT2 Phùng Lâm Vinh ðạt 6/5/1990 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

49 12QT2 Hoàng Hoan 1/8/1992 7.0 9.0 8.3 9.0 9.0 8.7

50 12QT2 Hà Thị Hồng Nhi 19/4/1990 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

51 12QT2 Huỳnh Thị PhươngThảo 16/10/1987 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

52 12QT2 Huỳnh Văn Tiến 25/6/1989 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

53 12QT2 Võ Mạnh Trí 4/5/1987 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

54 12TH2 Phan Thanh Sang 1/10/1993 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

55 12TK2 Trang Thanh Huyền 15/11/1990 7.0 8.0 7.7 8.0 8.0 7.9

56 12TK2 Lý Hồng Trang 16/8/1994 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

57 12XD2 Nguyễn Trung Hiếu 3/2/1988 7.0 8.0 7.7 9.0 9.0 8.4
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58 12XD2 Trần Văn Hoại 13/9/1986 6.9

59 12XD2 Trần Quang Mạnh 30/12/1983 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

60 12XD2 Phạm Nghiệp 11/6/1990 8.0 7.0 7.3 8.0 8.0 7.7

61 12XD2 Nguyễn Văn Nguyên 20/10/1985 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

62 12XD2 Hà Thanh Phong 24/2/1974 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

63 12XD2 Nguyễn Lê Duy Phương 16/5/1983 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

64 12XD2 ðỗ Quốc Tài 8/10/1983 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

65 12XD2 Nguyễn Hữu Thanh 27/6/1977 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

66 12XD2 Trần Kim Tuyến 1986 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Tổng số :      học sinh

Số có mặt: …………….học sinh

Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

Giáo viên chấm thi 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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